
DANH MỤC TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  

THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 

 

STT Tên tài liệu Mã hiệu Ghi chú 

Thủ tục, hướng dẫn theo mô hình hệ thống quản lý chất lượng  

1. Chính sách chất lượng CSCL  

2. Mục tiêu chất lượng MTCL  

3. Phạm vi áp dụng HTQLCL   

4. Mô hình HTQLCL MHHTQLCL  

5. Hướng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn bản HD.01  

6. Hướng dẫn quản lý rủi ro, cơ hội HD.02  

7. Hướng dẫn đánh giá nội bộ HD.03  

8. Hướng dẫn kiểm soát sự KPH và HĐKP HD.04  

9. Hướng dẫn xem xét của lãnh đạo HD.05  

10. Sơ đồ tương tác các quá trình HTQLCL   

11. Danh mục tài liệu HTQLCL   

12. Tổng quan về TCVN ISO 9001:2015   

Quy trình giải quyết TTHC 

13. Quy trình thực hiện lĩnh vực bồi thường nhà nước QT.TP.01  

14. Quy trình thực hiện lĩnh vực hộ tịch QT.TP.02  

15. Quy trình thực hiện lĩnh vực chứng thực QT.TP.03  

16. Quy trình thực hiện lĩnh vực giám hộ QT.TP.04  

17. Quy trình thực hiện lĩnh vực hòa giải cơ sở QT.TP.05  

18. Quy trình thực hiện lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ QT.GDĐT.06  

19. Quy trình thực hiện lĩnh vực giáo dục và đào tạo QT.GDĐT.07  

20. Quy trình thực hiện lĩnh vực Văn hóa QT.VHTT.08  
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21. Quy trình thực hiện lĩnh vực Di sản văn hóa QT.VHTT.09  

22. Quy trình thực hiện lĩnh vực Gia đình QT.VHTT.10  

23. 
Quy trình thực hiện lĩnh vực Xuất bản, In và Phát 

hành 
QT.VHTT.11  

24. 
Quy trình thực hiện lĩnh vực Phát thanh, Truyền 

hình và Thông tin điện tử 
QT.VHTT.12  

25. 
Quy trình thực hiện lĩnh vực đăng ký Hộ kinh 

doanh 
QT.TCKH.13  

26. Quy trình thực hiện lĩnh vực đăng ký Hợp tác xã QT.TCKH.14  

27. 

Quy trình thực hiện TTHC liên thông lĩnh vực 

Kế hoạch – Đầu tư (thuộc thẩm quyền cấp 

huyện) 

QT.TCKH.15  

28. 
Quy trình thực hiện lĩnh vực Đấu thầu, lĩnh vực 

quản lý vốn đầu tư 
QT.TCKH.16  

29. 
Quy trình thực hiện lĩnh vực quản lý Công sản-

Giá 
QT.TCKH.17  

30. 
Quy trình thực hiện lĩnh vực cán bộ, công chức, 

viên chức; tổ chức bộ máy 
QT.NV.18  

31. 

Quy trình thực hiện lĩnh vực quản lý nhà nước về 

quỹ hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong 

huyện, xã 

QT.NV.19  

32. Quy trình quản lý nhà nước về Hội QT.NV.20  

33. Quy trình thực hiện lĩnh vực Tôn giáo QT.NV.21  

34. 
Quy trình thực hiện lĩnh vực thi đua, khen 

thưởng 
QT.NV.22  

35. 
Quy trình thực hiện lĩnh vực nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 
QT.NN.23  

36. 
Quy trình thực hiện lĩnh vực lâm nghiệp, thủy 

sản 
QT.NN.24  

37. Quy trình thực hiện lĩnh vực thanh tra QT.TT.25  

38. Quy trình thực hiện lĩnh vực công thương QT.KTHT.26  

39. Quy trình thực hiện lĩnh vực xây dựng QT.KTHT.27  
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40. Quy trình thực hiện lĩnh vực quy hoạch xây dựng QT.KTHT.28  

41. Quy trình thực hiện lĩnh vực thẩm định bản vẽ 

thi công và dự toán 

QT.KTHT.29 
 

42. Quy trình thực hiện lĩnh vực thẩm định nhiệm vụ 

và đồ án quy hoạch 

QT.KTHT.30 
 

43. Quy trình thực hiện lĩnh vực bảo trợ xã hội QT.LĐTB.31  

44. Quy trình thực hiện lĩnh vực người có công QT.LĐTB.32  

45. Quy trình thực hiện lĩnh vực Phòng chống, 

chống tệ nạn xã hội (liên thông xã-huyện) 

QT.LĐTB.33 
 

46. Quy trình thực hiện lĩnh vực hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn 

do đại dịch Covid-19 

QT.LĐTB.34 
 

47. Quy trình thực hiện lĩnh vực đất đai QT.TNMT.35  

48. Quy trình thực hiện lĩnh vực môi trường QT.TNMT.36  

Quy trình quản lý nội bộ 

49. Quy trình tiếp nhận và trả kết quả QT.VPUB.37  

50. Quy trình thu thập và xử lý thông tin QT.VPUB.38  

         

 

  Tháp Mười, ngày  22 tháng 7 năm 2021 

          TM. BAN CHỈ ĐẠO ISO 

TRƯỞNG BAN 

         

 

  

                  

  CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

            Trần Thị Quý 
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